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Mã học 

phần
Hình thức thi Ghi chú 

1 Vũ Quốc Ân D-THUY11A Tư tưởng Hồ Chí Minh LLC2002 Vấn đáp

2 Nguyễn Đức Anh CH-QLKT 6D KH chiến lược phát triển KTXH QTK3004 Tự luận

3 Nguyễn Đức Anh CH-QLKT 6D Quản lý kinh tế nông nghiệp QTK3022 Tự luận

4 Trần Việt Anh CH-QLKT6C Quản lý kinh tế nông nghiệp QTK3022 Tự luận

5 Nguyễn Đức Anh CH-QLKT 6D Quản trị marketing QTK3018 Tự luận

6 Trương Như TuấnAnh D-NNTQ10A Thực hành tiếng 1 B1 THN2035 TN+TN+VĐ

7 Khổng Tuấn Anh D-NNTQ10A Thực hành tiếng 1 B2 THN2037 TN+TN+VĐ

8 Khổng Tuấn Anh D-NNTQ10A Thực hành tiếng 2 B2 THN2038 TN+TN+VĐ

9 Nguyễn Tuấn Anh D-CHANNUOI12A Tiếng trung 1 THN2027 Trắc nghiệm

10 Nông Tuấn Anh D-KINHTE 12A Tin học đại cương THN2019 Thực hành trên máy

11 Nguyễn Thị Vân Anh D-THUY12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Vấn đáp

12 Nguyễn Tuấn Anh D-CHANNUOI12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Vấn đáp

13 Ngô Kiều Anh D-KETOAN 12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Tự luận

14 Đỗ Thị Ngọc Anh D-KETOAN 12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Tự luận

15 Thân Thị Ngọc Bích D-CNTP12A Tiếng Anh 1 THN2022 TN+TL

16 Hoàng Đức Bình CH-QLKT 6B KH chiến lược phát triển KTXH QTK3004 Tự luận

17 Hoàng Đức Bình CH-QLKT 6B Kinh tế lượng KTE3011 Tự luận

18 Hoàng Đức Bình CH-QLKT 6B Kinh tế và Quản lý TNMT KTE3008 Tự luận

19 Nguyễn H.T. Cao D-KINH TE 11A Kỹ năng thực hành xã hội LLC2012 Vấn đáp

TRƯỜNG ĐH NÔNG - LÂM BẮC GIANG

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐBCL

DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN THI LẦN 2 VÀ THI GHÉP KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023

Page 1



STT Họ và tên Lớp Tên học phần
Mã học 

phần
Hình thức thi Ghi chú 

20 Nông Thị Chang D-NNTQ11A Kỹ năng thực hành xã hội LLC2012 Vấn đáp

21 Đỗ Thị Chang CH-QLKT 6D Quản lý kinh tế nông nghiệp QTK3022 Tự luận

22 Đỗ Thị Chang CH-QLKT 6D Quản trị marketing QTK3018 Tự luận

23 Giáp Thị Kim Chi D-QLDD12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Vấn dáp

24 Nguyễn Văn Chiển D-THUY11A Giải phẫu động vật CNU2061 Vấn đáp

25 Vương Mạnh Chung CH-QLKT 6G Khoa học quản lý QTK3003 Tự luận

26 Vương Mạnh Chung CH-QLKT 6G Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

27 Vương Mạnh Chung CH-QLKT 6G Tin học ứng dụng trong QLKT KTE3010 Tự luận

28 Đoàn Thành Công CH-QLKT 6D Kinh tế phát triển KTE3005 Tự luận

29 Đoàn Thành Công CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

30 Đoàn Thành Công CH-QLKT 6D Quản lý dự án QTK3007 Tự luận

31 Đoàn Thành Công CH-QLKT 6D Quản trị Chiến lược QTK3019 Tự luận

32 Nguyễn Văn Điệp CH-QLKT 6G Quản lý kinh tế nông nghiệp KTE3022 Tự luận

33 Nguyễn Văn Điệp CH-QLKT 6G Triết học LLC3001 Tự luận

34 Nguyễn Trọng Đoàn D-THUY9A Luật thú y THY2013 Tự luận

35 Chu Văn Doanh CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

36 Nguyễn Đắc Đông D-QLDD12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Vấn dáp

37 Tạ Văn Đồng DL-KETOAN 12D Quản trị doanh nghiệp KTO2058 Tự luận

38 Nguyễn Văn Đức D-NNTQ10A Thực hành tiếng 2 B2 THN2038 TN+TN+VĐ

39 Trần Công Đức D-THUY12A Tin học đại cương THN2019 Thực hành trên máy

40 Trần Công Đức D-THUY12A Triết học Mác- Lê Nin LLC2013 Vấn đáp

41 Lê Thị Thùy Dung D-NNTQ12A Triết học Mác - Lênin LLC 2013 Vấn dáp

42 Hoàng Văn Dũng CH-QLKT 6B KH chiến lược phát triển KTXH QTK3004 Tự luận

43 Hoàng Văn Dũng CH-QLKT 6B Kinh tế lượng KTE3011 Tự luận

44 Hoàng Văn Dũng CH-QLKT 6B Kinh tế và Quản lý TNMT KTE3008 Tự luận
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45 Ngô Tùng Dương CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

46 Vũ Thị Ngọc Hà D-NNTQ12C Thực hành tiếng 1 A1 THN2031 Trắc nghiệm + Tự luận

47 Bùi Thanh Hải D-CHANNUOI12A Triết học Mác- Lê Nin LLC2013 Vấn đáp

48 Thân Thanh Hiền D-KETOAN 12A Triết học Mác- Lênin  LLC2013 Tự luận

49 Nguyễn Ngọc Hiển D-CNTP12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Vấn đáp

50 Nguyễn Quang Hiếu D-NNTQ11A Tâm lý học đại cương LLC2005 Vấn đáp

51 Đỗ Mạnh Hiếu D-QLDD12A Tin học đại cương THN2019 Thực hành trên máy

52 Đỗ Mạnh Hiếu D-QLDD12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Vấn dáp

53 Nguyễn Quang Hiếu D-NNTQ11A Tư tưởng Hồ Chí Minh LLC2002 Vấn đáp

54 Nguyễn Thị Hoài D-KETOAN 12A Triết học Mác- Lênin  LLC2013 Tự luận

55 Hoàng Văn Hoan CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

56 Nguyễn Văn Thư DL-QLDD12D Chủ nghĩa xã hội khoa học LLC2015 Vấn đáp

57 Nguyễn Văn Thư DL-QLDD12D Đánh giá tác động môi trường TNM2024 Tự luận

58 Nguyễn Văn Thư DL-QLDD12D Hóa học đại cương KCB2007 Tự luận

59 Đoàn Việt Hoàng CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

60 Nguyễn Văn Thư DL-QLDD12D Kỹ năng thực hành xã hội LLC2012 Vấn đáp

61 Nguyễn Văn Thư DL-QLDD12D PPTC khoa học trong QLTNMT TNM2032 Tự luận

62 Nguyễn Văn Thư DL-QLDD12D QH tổng thể phát triển KTXH QLD2046 Tự luận

63 Nguyễn Hoàng CH-QLKT 6A Quản lý kinh tế nông nghiệp KTE3022 Tự luận

64 Nguyễn Văn Thư DL-QLDD12D Sinh thái môi trường TNM2033 Tự luận

65 Nguyễn Văn Thư DL-QLDD12D Tâm lý học đại cương LLC2005 Vấn đáp

66 Nguyễn Văn Hoàng D-QLDD12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Vấn dáp

67 Nguyễn Văn Thư DL-QLDD12D Ứng dụng viễn thám trong QLTNMT QLD2038 Trắc nghiệm

68 Nguyễn Thị Huệ CH-QLKT 6D Kinh tế vi mô KTE3001 Tự luận

69 Nguyễn Thị Huệ CH-QLKT 6D Quản lý nhà nước về KT QTK3006 Tự luận
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70 Nguyễn Thị Huệ CH-QLKT 6D Tiếng Anh THN3001 Trắc nghiệm

71 Nguyễn Quỳnh Hương D-NNTQ12B Triết học Mác - Lênin LLC 2013 Vấn dáp

72 Đặng Quang Huy CH-QLKT 6G Quản lý kinh tế nông nghiệp KTE3022 Tự luận

73 Đặng Quang Huy CH-QLKT 6G Triết học LLC3001 Tự luận

74 Nguyễn Thị Mai Huyền D-NNTQ12C Triết học Mác - Lênin LLC 2013 Vấn dáp

75 Trần Ngọc Huyền D-NNTQ12C Triết học Mác - Lênin LLC 2013 Vấn dáp

76 Giáp Ngọc Khánh CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

77 Giáp Ngọc Khánh CH-QLKT 6D Kinh tế vi mô KTE3001 Tự luận

78 Giáp Ngọc Khánh CH-QLKT 6D Kinh tế vĩ mô KTE3002 Tự luận

79 Giáp Ngọc Khánh CH-QLKT 6D Quản lý nhà nước về KT QTK3006 Tự luận

80 Nguyễn Đức Khiêm D-THUY11A Động vật học KCB2011 Vấn đáp

81 Nguyễn Đức Khiêm D-THUY11A Tư tưởng Hồ Chí Minh LLC2002 Vấn đáp

82 Phạm Trung Kiên D-KINH TE 11A Pháp luật đại cương LLC2004 Vấn đáp

83 Nguyễn Thị Thu Lan D-KETOAN 11A Pháp luật đại cương LLC2004 Vấn đáp

84 Đỗ Xuân Linh DL-KETOAN 12D Kế toán tài chính doanh nghiệp 1 KTO2052 Tự luận

85 Nguyễn Nhật Linh DL-KETOAN 12C Kinh tế tài nguyên và môi trường KTO2036 Tự luận

86 Nguyễn Nhật Linh DL-KETOAN 12C Tin học kế toán KTO2017 Thực hành trên máy

87 Đỗ Xuân Linh DL-KETOAN 12D Toán Kinh tế KTE2004 Tự luận

88 Nguyễn Thành Luân CH-QLKT 6D Quản lý kinh tế nông nghiệp QTK3022 Tự luận

89 Nguyễn Thành Luân CH-QLKT 6D Quản trị marketing QTK3018 Tự luận

90 Nguyễn Thành Luân D-CNTP12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Vấn đáp

91 Nguyễn Hùng Mạnh CH-QLKT 6D Kinh tế phát triển KTE3005 Tự luận

92 Nguyễn Hùng Mạnh CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

93 Nguyễn Hùng Mạnh CH-QLKT 6D Quản lý dự án QTK3007 Tự luận

94 Nguyễn Hùng Mạnh CH-QLKT 6D Quản trị Chiến lược QTK3019 Tự luận
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95 Nguyễn Đức Mạnh B D-THUY11A Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi CNU2041 Vấn đáp

96 Nguyễn Đức Mạnh B D-THUY11A Động vật học KCB2011 Vấn đáp

97 Nguyễn Đức Mạnh B D-THUY11A Hóa hữu cơ KCB2008 Tự luận

98 Nguyễn Đức Mạnh B D-THUY11A Tư tưởng Hồ Chí Minh LLC2002 Vấn đáp

99 Trần Mai Nam D-CHANNUOI12A Triết học Mác- Lê Nin LLC2013 Vấn đáp

100 Nguyễn Hữu Nhật D-THUY11A Tư tưởng Hồ Chí Minh LLC2002 Vấn đáp

101 Lưu Xuân Phong DL-THUY12A Độc chất và dược liệu học thú y THY2051 Tự luận

102 Lưu Xuân Phong DL-THUY12A Kiểm nghiệm thú sản và vệ sinh ATTP THY2043 Tự luận

103 Lưu Xuân Phong DL-THUY12A Ký sinh trùng thú y THY2048 Tự luận

104 Phan Thị Phương CH-QLKT 6B KH chiến lược phát triển KTXH QTK3004 Tự luận

105 Phan Thị Phương CH-QLKT 6B Kinh tế lượng KTE3011 Tự luận

106 Phan Thị Phương CH-QLKT 6B Kinh tế và Quản lý TNMT KTE3008 Tự luận

107 Nguyễn Sỹ Phương D-KETOAN 11A Pháp luật đại cương LLC2004 Vấn đáp

108 Nguyễn Thị Hà Phương CH-QLKT 6D Quản lý kinh tế nông nghiệp QTK3022 Tự luận

109 Nguyễn Thị Hà Phương CH-QLKT 6D Quản trị marketing QTK3018 Tự luận

110 Nguyễn Đức Quân D-KETOAN 11A Pháp luật đại cương LLC2004 Vấn đáp

111 Lợi Qúy Quyền D-THUY11A Giải phẫu động vật CNU2061 Vấn đáp

112 Đào Văn Sỹ CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

113 Vi Thị Thanh Tâm CH-QLKT 6B KH chiến lược phát triển KTXH QTK3004 Tự luận

114 Vi Thị Thanh Tâm CH-QLKT 6B Kinh tế lượng KTE3011 Tự luận

115 Vi Thị Thanh Tâm CH-QLKT 6B Kinh tế và Quản lý TNMT KTE3008 Tự luận

116 Nguyễn Tiến Tân D-KETOAN 12A Triết học Mác- Lênin  LLC2013 Tự luận

117 Phan Văn Tấn D-THUY11A Tư tưởng Hồ Chí Minh LLC2002 Vấn đáp

118 Nguyễn Khắc Thái D-NNTQ12A Triết học Mác - Lênin LLC 2013 Vấn dáp

119 Tống Thị Thắm CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận
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120 Nguyễn Văn Thắng CH-QLKT 6D Kinh tế phát triển KTE3005 Tự luận

121 Nguyễn Văn Thắng CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

122 Đỗ Thị Minh Thành D-CNTP12A Triết học Mác - Lênin LLC2013 Vấn đáp

123 Nguyễn Văn Thiện D-NNTQ10A Thực hành tiếng 2 B1 THN2036 TN+TN+VĐ

124 Nguyễn Văn Thiện D-NNTQ10A Thực hành tiếng 2 B2 THN2038 TN+TN+VĐ

125 Nguyễn Thị Thoa D-NNTQ11A Tâm lý học đại cương LLC2005 Vấn đáp

126 Trần Thanh Thuận CH-QLKT 6G Khoa học quản lý QTK3003 Tự luận

127 Trần Thanh Thuận CH-QLKT 6G Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

128 Trần Thanh Thuận CH-QLKT 6G Tin học ứng dụng trong QLKT KTE3010 Tự luận

129 Lương Thị Thuý D-KETOAN 11A Pháp luật đại cương LLC2004 Vấn đáp

130 Nguyễn Xuân Tiến DL-QLTN 12A Kỹ năng thực hành xã hội LLC2012 Vấn đáp

131 Nguyễn Xuân Tiến DL-QLTN 12A Tâm lý học đại cương LLC2005 Vấn đáp

132 Nguyễn Xuân Tiến DL-QLTN 12A Vi sinh vật học môi trường TNM2043 Trắc nghiệm

133 Nguyễn Văn Toán CH-QLKT 6D Kinh tế phát triển KTE3005 Tự luận

134 Nguyễn Văn Toán CH-QLKT 6D Quản lý dự án QTK3007 Tự luận

135 Nguyễn Văn Toán CH-QLKT 6D Quản trị Chiến lược QTK3019 Tự luận

136 Ma Đức Tôn D-NNTQ12C Triết học Mác - Lênin LLC 2013 Vấn dáp

137 Vy Thị Thu Trang CH-QLKT 6B KH chiến lược phát triển KTXH QTK3004 Tự luận

138 Vy Thị Thu Trang CH-QLKT 6B Kinh tế lượng KTE3011 Tự luận

139 Vy Thị Thu Trang CH-QLKT 6B Kinh tế và Quản lý TNMT KTE3008 Tự luận

140 Lê Thành Trung DL-KETOAN 11A Toán Kinh tế KTE2004 Tự luận

141 Nguyễn Công Trung D-CHANNUOI12A Triết học Mác- Lê Nin LLC2013 Vấn đáp

142 Phạm Văn Trường D-THUY9A Luật thú y THY2013 Tự luận

143 Hoàng Văn Tùng DL-THUY10C Sinh sản gia súc THY2015 Vấn đáp

144 Hoàng Văn Tùng DL-THUY10C Tâm lý học đại cương LLC2005 Vấn đáp
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145 Hoàng Văn Tùng DL-THUY10C Tổ chức và phôi thai động vật CNU2029 Vấn đáp

146 Vi Thiện Việt CH-QLKT 6D Kinh tế phát triển KTE3005 Tự luận

147 Vi Thiện Việt CH-QLKT 6D Kinh tế và Quản lý TMNT KTE3008 Tự luận

148 Vi Thiện Việt CH-QLKT 6D Quản lý dự án QTK3007 Tự luận

149 Vi Thiện Việt CH-QLKT 6D Quản trị Chiến lược QTK3019 Tự luận

150 Ninh Hải Yến D-KETOAN 12A Triết học Mác- Lênin  LLC2013 Tự luận

Lê Đình Hải

Ngày 07 tháng 03 năm 2023

P. PHÒNG KHẢO THÍ &ĐBCL
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